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Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Số điện thoại Họ tên cha/mẹ Ghi chú

1 Trần Thịnh An 20/3/2015 Nam Hoa 0766786531 Nguyễn Thị Hồng Vi

2 Đoàn Nguyễn Phương Anh 01/10/2015 Nữ Kinh 0988644613 Nguyễn Thành Huyền Trân

3 Nguyễn Diệp Anh 20/4/2015 Nữ Kinh 0908975722 - 0914077506 Trần Uyên Ly

4 Lê Vy Anh 8/3/2015 Nữ Kinh 0938078281 Nguyễn Thị Ngọc Hằng

5 Nguyễn Tuấn Cường 25/7/2015 Nam Kinh 0938823380-0903045152 Nguyễn Tuấn Lĩnh

6 Lương Cẩm Đào 5/1/2015 Nam Hoa 0906400570 Đỗ Thị Thùy Linh

7 Mã Tư Đình 08/02/2015 Nữ Hoa 0902616986 - 0918142210 Lý Ngọc Yến

8 Trần Bối Du 14/11/2015 Nữ Hoa 0908296209 Đỗ Ngọc Tố Uyên

9 Lưu Diễm Hương 23/4/2015 Nữ Hoa 0903939833 - 093330685 Lý Lệ Nhi

10 Đào Quang Huy 26/4/2015 Nam Kinh 0986937937 Nguyễn Thị Phương

11 Đỗ Lê Bảo Khánh 17/9/2015 Nữ Kinh 0903063910 - 0903043910 Lê Thị Thúy Diễm

12 Đỗ Lê Ngân Khánh 17/9/2015 Nữ Kinh 0903063910 - 0903043910 Lê Thị Thúy Diễm

13 Nguyễn Trần Đăng Khoa 14/8/2015 Nam Kinh 0945171722 Trần Nguyệt Ánh

14 Nguyễn Minh Khuê 11/2/2015 Nữ Kinh 0902377125 Nguyễn Thị Bích Tuyền

15 Phạm Bảo Kỳ 28/10/2015 Nữ Kinh 0939808911 Lê Thục Mỹ

16 Trịnh Cát Lâm 6/5/2015 Nữ Hoa 0909510899 - 0909676567 Nguyễn Thị Thanh Thủy

17 Nguyễn Tú Linh 01/04/2015 Nữ Hoa 0903428330 - 09081600107 Trần Lê Bích Thảo

18 Trần Nguyễn Phương Linh 15/12/2015 Nữ Kinh 0906656635 Nguyễn Thụy Nam Phương

19 Trần Lê Châu Lộc 22/10/2015 Nữ Kinh 0936151617 - 0938717917 Lê Thị Nhung

20 Nguyễn Khánh My 09/06/2015 Nữ Kinh 0948661188 Trần Hồng Trinh

21 Nguyễn Thành Nam 16/9/2015 Nam Kinh 0907732316 - 0903152895 Bùi Thị Ý Nhi

22 Phan Trọng Nghĩa 1/8/2015 Nam Kinh 0918585390 Lê Ngọc Thủy Tiên
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23 Lê Huỳnh Như 23/12/2015 Nữ Hoa 0909888527 Lý Nguyệt Bình

24 Đặng Nguyễn Như Quỳnh 1/12/2015 Nữ Kinh 0909631718 - 0907735588 Nguyễn Thị Bích Ngọc

25 Trương Quý  Thành 02/03/2015 Nam Hoa 0906727188-0909001713 Lâm Bội Ngọc

26 Khưu Dư Thiêm 26/8/2015 Nam Hoa 0903948694 Lê Thị Thu Hằng

27 Phan Vũ Anh Thy 28/1/2015 Nữ Kinh 0908202399 Vũ Hồng Caly

28 Phạm Gia Nhật Trường 17/8/2015 Nam Kinh 0909987110 - 0937766349 Đặng Lan Chi

29 Triệu Văn Tường 19/7/2015 Nam Hoa 0765665820 Triệu Huy

30 Ngô Thư Vịnh 02/10/2015 Nữ Hoa 0366311118 Trần Thiện Quân

31 Nguyễn Khánh Vy 9/10/2015 Nữ Kinh 0936237514 Nguyễn Thị Bé Năm

32 Nguyễn Ngọc Bảo Yến 20/10/2015 Nữ Kinh 0934962296 Nguyễn Trung Lộc

Nguyễn Thanh Hải

Quận 6, ngày 27 tháng 8 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)


